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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MỘC CHÂU


Số: 17/2013/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mộc Châu, ngày 19 tháng 12 năm 2013


NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách huyện; Phương án phân bổ 
ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối cho cấp xã năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU

KHOÁ XIX - KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 342/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Sơn La năm 2011; Nghị quyết của HĐND tỉnh Sơn La về dự toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2014;

Thực hiện Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2014; Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014;

Xét Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2014; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khoá XIX về dự toán ngân sách huyện năm 2014, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách huyện; Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối cho ngân sách cấp xã năm 2014, như sau:

I. DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014
1. Tổng thu ngân sách:
                                              464.209 triệu đồng.

1.1. Thu ngân sách trên địa bàn:
                                      67.560 triệu đồng.
1.2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:
                          384.199 triệu đồng.
1.3. Các khoản thu được để lại chi, quản lý qua NSNN: 12.450 triệu đồng.
(Phụ lục chi tiết số 01 kèm theo)

2. Tổng chi ngân sách:
                                              464.209 triệu đồng. 

2.1. Chi điều tiết ngân sách tỉnh:                                       8.950 triệu đồng. 
- Nguồn thu cấp quyền SD đất (quỹ phát triển đất):         6.450 triệu đồng. 

- Nguồn thu phí, lệ phí:                                                      2.500 triệu đồng.
2.2. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:                                     20.640 triệu đồng.
2.2.1. Ngân sách cấp huyện:                                            19.135 triệu đồng.
- Chi xây dựng cơ bản tập trung:                                       5.590 triệu đồng.
- Chi từ nguồn thu cấp quyền SD đất:                              13.545 triệu đồng.
2.2.2. Ngân sách cấp xã:                                                    1.505 triệu đồng.
- Chi từ nguồn thu cấp quyền SD đất:                                1.505 triệu đồng.
2.3. Chi sự nghiệp và quản lý hành chính:                     419.257 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp kinh tế:                                                    15.910 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp giáo dục:                                               254.522 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp y tế:                                                         30.195 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp VHTT - TDTT:                                        2.115 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình:                          2.185 triệu đồng.
- Chi đảm bảo xã hội:                                                       16.456 triệu đồng.
- Chi quản lý hành chính:                                                 75.779 triệu đồng.
- Chi trung tâm chính trị:                                                   2.200 triệu đồng.
- Chi quốc phòng - an ninh và đối ngoại:                          7.745 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách huyện, xã:                                      9.350 triệu đồng.
+ Dự phòng ngân sách cấp huyện:                                    8.070 triệu đồng.
+ Dự phòng ngân sách cấp xã:                                          1.280 triệu đồng.

            - Chi khác ngân sách:
1.700 triệu đồng

- Chi cải cách tiền lương từ nguồn tăng thu:                      1.100 triệu đồng.
2.4. Chi CTMT ngân sách địa phương:                             1.412 triệu đồng.
2.5. Chi chương trình mục tiêu NSTW:                             1.500 triệu đồng.
2.6. Chi các nguồn thu quản lý qua NSNN:                     12.450 triệu đồng.
Trong đó: 

+ Chi từ nguồn thu viện phí:
                                      11.000 triệu đồng.
+ Chi từ nguồn thu học phí:
                                        1.350 triệu đồng.
+ Chi từ nguồn thu SN truyền thanh - truyền hình:
            100 triệu đồng.
(Phụ lục chi tiết số 02 kèm theo)
II. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN: 402.349 triệu đồng
1. Kinh phí đầu tư XDCB, cấp quyền SD đất:
       22.575 triệu đồng.
(Trong đó: Điều tiết ngân sách tỉnh: 6.450 triệu đồng)

2. Kinh phí chi thường xuyên (các đơn vị QLHC, đơn vị sự nghiệp, đơn vị sử dụng ngân sách):     
                                                      333.369,8 triệu đồng.
3. Chi điều tiết ngân sách tỉnh (phí, lệ phí):
                   2.500 triệu đồng.
4. Chi từ các nguồn thu quản lý qua NSNN:
                 12.450 triệu đồng.
5. Kinh phí chưa phân bổ:                                             31.454,2 triệu đồng.
(Phụ lục chi tiết số 02, 03, 04, 05, 09 kèm theo)

III. PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NS CẤP XÃ: 61.860 triệu đồng

1. Chi từ nguồn thu TCCĐ ngân sách huyện:
                 57.210 triệu đồng.
2. Chi từ nguồn thu được hưởng theo phân cấp:
         4.650 triệu đồng.
(Phụ lục chi tiết số 07, 08 kèm theo)

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH:
1. Thu ngân sách
- Các đơn vị, các xã, thị trấn được giao nhiệm vụ thu thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách Nhà nước. Các xã, thị trấn lập dự toán thu ngân sách năm 2014 phải đảm bảo tối thiểu bằng so với ước thực hiện năm 2013 và tăng tối thiểu 5% so với dự toán HĐND huyện giao.

- Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu từ đất, nguồn thu từ kinh doanh công thương nghiệp ngoài quốc doanh; tăng cường phân cấp quản lý thu, uỷ nhiệm thu cho xã, thị trấn, khuyến khích các xã, thị trấn tích cực, chủ động khai thác tốt các nguồn thu, quản lý các khoản thu phát sinh trên địa bàn, thu kịp thời các khoản giản thuế nợ đọng thuế, phấn đấu tăng nhanh các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Chi ngân sách
- Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện công khai tình hình quản lý sử dụng ngân sách của đơn vị và các xã, thị trấn. Các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán phải công bố công khai dự toán, quyết toán ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

- Tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát; đảm bảo các nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chính sách bảo lãnh tín dụng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; đảm bảo bình ổn giá cả thị trường và ổn định đời sống nhân dân.
- Triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý đối với cơ quan Đảng, đoàn thể, quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên nguyên tắc chủ tài khoản quyết định sử dụng biên chế và chi tiêu hành chính. Qua triển khai thực hiện góp phần đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, chủ tài khoản; thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, góp phần tiết kiệm chi ngân sách, tăng thu nhập cho cán bộ công chức.

- Thực hiện phân cấp quản lý tài chính - ngân sách, quản lý tài sản công cho ngân sách các xã, thị trấn. Bảo đảm giao rõ cơ cấu, mục tiêu cụ thể đối với các nguồn vốn đầu tư đã phân cấp gắn với yêu cầu quản lý nguồn vốn, danh mục dự án đầu tư từ ngân sách, bổ sung có mục tiêu theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo đồng bộ giữa phân cấp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội với phân cấp tài chính - ngân sách.

- Đảm bảo cân đối nguồn ngân sách để thực hiện các chế độ, chính sách mới theo quy định của Chính phủ, Nghị quyết HĐND tỉnh và các nhiệm vụ mới phát sinh trong năm 2014.

- Bố trí dự phòng ngân sách đảm bảo mức HĐND tỉnh giao tối thiểu 2% trên tổng chi thường xuyên ngân sách và 50% vượt thu ngân sách để chủ động thực hiện phòng chống thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách, cần thiết khác.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 2 thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách huyện Mộc Châu năm 2014. Đối với các nguồn vốn thuộc ngân sách cấp huyện chưa phân bổ chi tiết, giao UBND huyện xây dựng phương án phân bổ chi tiết trình Thường trực, các Ban HĐND huyện xem xét cho ý kiến trước khi phân bổ và báo cáo với HĐND tại kỳ họp gần nhất. 
2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò trách nhiệm, tổ chức tuyên truyền và giám sát việc thực hiện dự toán thu - chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, mức bổ sung cân đối cho ngân sách cấp xã năm 2014. 

Nghị quyết này được HĐND huyện Mộc Châu khoá XIX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2013./.

	Nơi nhận:



- TT HĐND - TTUBND tỉnh (B/c);
- Sở Tài chính;     

- Sở Tư pháp;           


- TT HĐND - UBND huyện;

- Các Ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;

- HĐND các xã, thị trấn; 

- KBNN huyện;   

- Lưu: VT, TCKH (Hải 100b).
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nhâm Thị Phương


Phụ lục số 01
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của HĐND huyện Mộc Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	UBND
tỉnh giao năm 2014
	Trong đó
	HĐND huyện giao năm 2014
	Trong đó
	Tăng so với tỉnh giao năm 2014
	% HĐND/KH tỉnh giao

	
	
	
	Điều tiết
ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	
	Điều tiết
ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	
	

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN
	461.909
	8.950
	452.959
	464.209
	8.950
	455.259
	2.300
	100

	I
	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN
	65.360
	8.950
	56.410
	67.560
	8.950
	58.610
	2.200
	103

	1
	Thu từ XNQD Trung ương
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thu từ XNQD Địa phương
	150
	
	150
	150
	
	150
	
	

	3
	Thuế CTN - DV ngoài quốc doanh
	30.000
	
	30.000
	30.500
	
	30.500
	500
	

	4
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	10
	
	10
	20
	
	20
	10
	

	5
	Lệ phí trước bạ
	7.500
	
	7.500
	8.000
	
	8.000
	500
	

	6
	Thuế nhà đất
	
	
	
	-
	
	-
	
	

	7
	Thu phí và lệ phí
	1.300
	
	1.300
	1.350
	
	1.350
	50
	

	8
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	21.500
	6.450
	15.050
	21.500
	6.450
	15.050
	-
	

	9
	Chuyển quyền sử dụng đất
	
	
	
	-
	
	-
	
	

	10
	Thuế thu nhập
	900
	
	900
	950
	
	950
	50
	

	11
	Thu tiền thuê đất
	500
	
	500
	500
	
	500
	-
	

	15
	Thu khác ngân sách
	3.500
	2.500
	1.000
	4.590
	2.500
	2.090
	1.090
	

	II
	BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH
	384.199
	
	384.199
	384.199
	-
	384.199
	-
	-

	1
	Bổ sung cân đối
	381.287
	
	381.287
	381.287
	
	381.287
	
	

	2
	Chương trình mục tiêu NSĐP
	1.412
	
	1.412
	1.412
	
	1.412
	
	

	3
	Bổ sung có mục tiêu theo chương trình của NSTW
	1.500
	
	1.500
	1.500
	
	1.500
	
	

	III
	CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI VÀ QUẢN LÝ QUA NSNN
	12.350
	
	12.350
	12.450
	
	12.450
	100
	101

	
	Thu viện phí
	11.000
	
	11.000
	11.000
	
	11.000
	
	

	
	Thu học phí
	1.350
	
	1.350
	1.350
	
	1.350
	
	

	
	Thu sự nghiệp phát thanh - truyền hình
	
	
	
	100
	
	100
	100
	


Phụ lục số 02
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2013
 của HĐND huyện Mộc Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung chi
	UBND 

tỉnh giao năm 2014
	HĐND

 huyện giao 
năm 2014
	Chênh lệch 
so với
 tỉnh giao

	
	
	
	
	

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	461.909,0
	464.209,0
	2.300,0

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	448.059,0
	450.259,0
	2.200,0

	I
	Chi đầu tư phát triển
	27.090,0
	27.090,0
	-

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	21.500,0
	21.500,0
	-

	
	Tr.đó: + Lập quỹ phát triển đất (30%) điều tiết NS tỉnh
	6.450,0
	6.450,0
	-

	
	+ Kinh phí quy hoạch, giao đất, kiểm kê đất
	3.010,0
	3.010,0
	-

	
	+ Kinh phí đầu tư XD CSHT
	10.535,0
	10.535,0
	-

	
	+ Chi đầu tư XD CSHT các xã, TT theo phân cấp
	1.505,0
	1.505,0
	-

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	5.590,0
	5.590,0
	-

	II
	Chi thường xuyên
	417.057,0
	419.257,0
	2.200

	III
	Chi ngân sách trên địa bàn huyện
	417.057,0
	419.257,0
	2.200

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	15.910,0
	15.910,0
	-

	
	- Chi sự nghiệp nông - lâm nghiệp
	4.530,0
	4.530,0
	

	
	+ Kinh phí hỗ trợ phát triển KT - XH bản đặc biệt khó khăn
	2.350,0
	2.350,0
	

	
	+ Kinh phí bảo vệ rừng trong mùa hanh khô
	145,0
	145,0
	

	
	+ Chi sự nghiệp nông - lâm nghiệp còn lại
	2.035,0
	2.035,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 115/NĐ-CP
	835,0
	835,0
	

	
	- Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp
	895,0
	895,0
	

	
	- Chi phát triển giao thông nông thôn
	400,0
	400,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND
	3.500,0
	3.500,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND
	3.000,0
	3.000,0
	

	
	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	750,0
	750,0
	

	
	- Chi sự nghiệp môi trường
	1.000,0
	1.000,0
	

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác
	1.000,0
	1.000,0
	

	
	Trong đó: + Ban quản lý chợ KM 70
	
	300,0
	

	
	+ Kinh phí lương, PC lương, chi khác trung tâm dạy nghề huyện
	
	700,0
	

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	254.522,0
	254.522,0
	-

	
	+ Kinh phí chi lương, PC lương, khác
	204.928,0
	203.813
	

	
	+ Kinh phí hỗ trợ nấu ăn học sinh bán trú
	
	1.000
	

	
	+ Kinh phí hội khuyến học
	
	115,0
	

	
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP
	7.290,0
	7.290,0
	

	
	+ Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg; Nghị quyết số 370/NQ-HĐND
	2.150,0
	2.150,0
	

	
	+ KP thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP, Nghị định số 54/NĐ-CP và Nghị định số 19/NĐ-CP
	23.174,0
	23.174,0
	

	
	+ KP hỗ trợ học sinh qua sông hồ theo Nghị quyết số 331/NQ-HĐND
	160,0
	160,0
	

	
	+ Kinh phí hoạt động của Trung tâm giáo dục cộng đồng
	350,0
	350,0
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22, 31, 66
	5.020,0
	5.020,0
	

	
	+ Kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học các cấp
	3.500,0
	3.500,0
	

	
	+ Hỗ trợ học sinh 3, 4 và  5 tuổi
	6.000,0
	6.000,0
	

	
	+ Các chế độ, chính sách giáo viên tăng thêm SNGD
	1.950,0
	1.950,0
	

	3
	Chi sự nghiệp y tế - phòng chống dịch
	30.195,0
	30.195,0
	-

	
	+ Kinh phí chi lương, PC lương, khác
	26.556,8
	26.406,8
	0

	
	+ Kinh phí thường xuyên y tế xã
	290,0
	290,0
	

	
	+ Kinh phí thực hiện chính sách y tế bản
	951,2
	951,2
	

	
	+ Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	107,0
	107,0
	

	
	+ Kinh phí mua trang thiết bị y tế
	1.950,0
	1.950,0
	

	
	+ Nguồn CCTL Nghị định số 22, 31, 66
	340,0
	340,0
	

	
	+ Kinh phí tiểu ban chăm sóc sức khỏe cán bộ
	
	150,0
	

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá - thể thao
	2.115,0
	2.115,0
	-

	
	+ Kinh phí chi lương, PC lương, khác
	1.335,0
	1.335,0
	0

	
	+ Kinh phí thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư cấp huyện
	100,0
	100,0
	

	
	+ Xây dựng thiết chế văn hoá
	400,0
	400,0
	

	
	+ Kinh phí tuyên truyền các ngày lễ lớn
	200,0
	200,0
	

	
	+ Nguồn CCTL Nghị định số 22, 31, 66
	80,0
	80,0
	

	5
	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình
	2.185,0
	2.185,0
	0

	
	+ Kinh phí chi lương, PC lương, khác
	2.089,0
	2.089,0
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22, 31, 66
	96,0
	96,0
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	16.456,0
	16.456,0
	-

	
	- Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã
	2.801,0
	2.801,0
	

	
	- Kinh phí phòng chống ma tuý
	1.550,0
	1.550,0
	

	
	- Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	1.190,0
	1.190,0
	

	
	- KP hoạt động Trung tâm GDLĐ huyện
	1.675,0
	1.675,0
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22, 31, 66
	30,0
	30,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	4.400,0
	4.400,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg
	320,0
	320,0
	

	
	- KP thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	2.250,0
	2.250,0
	

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	2.270,0
	2.270,0
	0

	
	+ Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp Tết nguyên đán
	365,0
	365,0
	

	
	+ Kinh phí thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 18/QĐ-TTg
	205,0
	205,0
	

	
	+ KP thăm hỏi, tặng quà... Người cao tuổi theo Thông tư số 21/TT-BTC
	500,0
	500,0
	

	
	+ Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	150,0
	150,0
	

	
	+ Kinh phí ĐBXH còn lại
	1.050,0
	1.050,0
	

	7
	Chi quản lý hành chính
	75.779,0
	75.779,0
	-

	a
	Kinh phí Đảng cộng sản Việt Nam cấp huyện
	7.465,0
	7.465,0
	0

	
	+ Kinh phí chi lương, PC lương, khác
	
	6.400,0
	

	
	+ Kinh phí chỉ đạo "Học tập và làm theo tấm gương HCM"
	100,0
	100,0
	

	
	+ Kinh phí phụ cấp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
	
	200,0
	

	
	+ Kinh phí thực hiện Quyết định số 434-QĐ/TU
	
	250,0
	

	
	+ Kinh phí phụ cấp báo cáo viên
	
	60,0
	

	
	+ Kinh phí phụ cấp cấp ủy doanh nghiệp
	
	255,0
	

	
	+ Nguồn CCTL Nghị định số 22, 31, 66
	200,0
	200,0
	

	b
	Chi quản lý Nhà nước cấp huyện
	11.815,0
	11.815,0
	0

	
	+ Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật
	105,0
	105,0
	

	
	+ Kinh phí chỉ đạo tái định cư
	60,0
	60,0
	

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo 50
	100,0
	100,0
	

	
	+ Kinh phí BCĐ xây dựng nông thôn mới
	150,0
	150,0
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22, 31, 66
	400,0
	400,0
	

	
	+ Kinh phí chi lương, PC lương, khác
	11.000,0
	11.000,0
	

	c
	Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	188,0
	188,0
	

	d
	Bổ sung kinh phí hoạt động của HĐND
	610,0
	610,0
	

	e
	Kinh phí đoàn thể, hội cấp huyện
	3.820,0
	3.820,0
	0

	
	Tr.đó: + Kinh phí cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	50,0
	50,0
	

	
	+ Kinh phí mua sắm TSCĐ các đoàn thể, hội cấp huyện
	165,0
	165,0
	

	
	+ Tăng kinh phí hoạt động MTTQ, các đoàn thể và các hội
	185,0
	185,0
	

	
	+ Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg
	50,0
	50,0
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22, 31, 66
	150,0
	150,0
	

	
	+ Kinh phí đại hội MTTQ
	
	100,0
	

	
	+ Kinh phí chi lương, PC lương, khác
	3.220,0
	3.120,0
	

	f
	Các khoản chi thường xuyên cấp xã
	51.881,0
	51.881,0
	0

	
	+ Kinh phí chi lương, PC lương, khác
	47.413,0
	47.413,0
	

	
	+ Kinh phí phụ cấp cấp ủy bản, tiểu khu
	2.565,0
	2.565,0
	

	
	+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản
	590,0
	590,0
	

	
	+ Kinh phí hoạt động của các chi hôi theo Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND
	703,0
	703,0
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22, 31, 66
	610,0
	610,0
	

	
	+ Kinh phí chi lương, PC lương, khác còn lại
	
	
	

	8
	Chi trung tâm chính trị huyện
	2.200,0
	2.200,0
	0

	
	+ Kinh phí chi lương, PC lương, khác
	
	660,0
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22, 31, 66
	60,0
	60,0
	

	
	+ Kinh phí đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị
	360,0
	360,0
	

	
	+ Kinh phí BD kiến thức AN - QP đối tượng 3, 4, 5
	104,2
	104,2
	

	
	+ Kinh phí chi mua sắm trợ giảng theo Thông báo số 19-TB/TU
	120,0
	120,0
	

	
	+ Kinh phí mở lớp khác còn lại
	
	895,8
	

	9
	Chi an ninh - quốc phòng và đối ngoại
	7.745,0
	7.745,0
	0

	
	+ Kinh phí chi công an viên bản, tiểu khu
	1.154,4
	1.154,4
	

	
	+ Kinh phí công tác biên giới; bảo vệ mốc giới
	1.050,0
	1.050,0
	

	
	+ Kinh phí thực hiện luật DQTV; tập huấn GDQP đối tượng 3, 4, 5
	3.100,0
	2.858,6
	

	
	+ Kinh phí tiểu đội dân quân TT luân phiên xã Lóng Sập
	
	241,4
	

	
	+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương
	
	1.790,6
	

	
	+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ ANTT địa phương
	
	650,0
	

	10
	Chi khác ngân sách
	1.700,0
	1.700,0
	-

	
	- Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22, 31, 66
	180,0
	180,0
	

	
	- Chi đảm bảo an toàn giao thông
	180,0
	180,0
	

	
	- Kinh phí Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
	
	50,0
	

	
	- Kinh phí hoạt động Ban biên tập cổng thông tin điện tử
	
	50,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện CCHC
	
	50,0
	

	
	- Kinh phí thi đua khen thưởng
	
	300,0
	

	
	- Kinh phí trang phục ngành thanh tra
	
	65,0
	

	
	- Các khoản chi khác còn lại
	
	825,0
	

	11
	Dự phòng ngân sách huyện, xã, thị trấn
	8.250,0
	9.350,0
	1.100

	
	Trong đó: - Dự phòng ngân sách cấp huyện
	6.970,0
	8.070,0
	1.100

	
	                 - Dự phòng ngân sách cấp xã, thị trấn
	1.280,0
	1.280,0
	

	12
	Các khoản chi từ nguồn tăng thu
	
	1.100,0
	1.100

	
	- Kinh phí để CCTL năm 2014
	
	1.100,0
	1.100

	IV
	Chương trình mục tiêu NSĐP
	1.412,0
	1.412,0
	-

	1
	KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	670,0
	670,0
	

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	302,0
	302,0
	

	3
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá nhân ngày “Đại đoàn kết toàn dân”
	440,0
	440,0
	

	V
	Chi điều tiết ngân sách tỉnh (phí, lệ phí)
	2.500,0
	2.500,0
	

	B
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NSTW
	1.500,0
	1.500,0
	-

	1
	Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo Quyết định số 160/QĐ-TTg
	1.500,0
	1.500,0
	

	C
	CHI TỪ CÁC NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN
	12.350,0
	12.450,0
	100

	
	Thu viện phí
	11.000,0
	11.000,0
	

	
	Thu học phí
	1.350,0
	1.350,0
	

	
	Thu sự nghiệp phát thanh truyền hình
	
	100,0
	100


Phụ lục số 03

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN  CHI CÁC ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG NGÂN SÁCH NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của HĐND huyện Mộc Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung chi
	Dự toán NS
năm 2014
	Đơn vị thực hiện

	
	
	
	

	
	TỔNG DỰ TOÁN PHÂN BỔ
	4.577
	98.553

	I
	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	1.895
	

	1
	Sự nghiệp nông nghiệp - lâm nghiệp
	145
	

	
	+ Kinh phí bảo vệ rừng trong mùa hanh khô
	145
	Hạt Kiểm lâm Mộc Châu

	2
	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	750
	Đội quản lý đô thị

	3
	Chi sự nghiệp môi trường
	700
	Đội quản lý đô thị

	4
	Chi sự nghiệp kinh tế khác
	300
	Chợ TT KM 70 - TTNT

	II
	CHI HỖ TRỢ AN NINH - QUỐC PHÒNG
	2.682
	

	1
	Chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương 

Trong đó:
 - Kinh phí hoạt động Tiểu đội luân phiên Thường trực xã Lóng Sập: 241,4 triệu đồng
	2.032
	Ban chỉ huy quân sự huyện

	2
	Chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ ANTT địa phương
	650
	Công an huyện


Phụ lục số 04
PHÂN BỔ DỰ TOÁN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của HĐND huyện Mộc Châu)


 Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Đơn vị
	Loại hình đơn vị
	Biên chế 
được giao
	Biên chế có mặt đến ngày 30/11
	Biên chế tính nhu cầu lương năm 2014
	 KP giao 
tự chủ
(thường xuyên) 
	 KP giao không tự 
chủ (không thường xuyên) 
	 Tổng 
dự toán phân bổ 

	
	
	Thực hiện theo NĐ số 43
	Thực hiện theo 
NĐ số 130
	Khác
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	220
	131
	147
	24.313,0
	29.569,0
	53.882,0

	A
	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	
	
	
	160
	105
	147
	19.144,0
	27.763,0
	46.907,0

	1
	Văn phòng huyện uỷ
	
	x
	
	43
	28
	43
	4.400,0
	3.315,0
	7.715,0

	
	+ Kinh phí chi lương, PC lương
	
	
	
	
	
	
	3.497,0
	
	3.497,0

	
	+ Kinh phí chi khác theo định mức (21 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	903,0
	
	903,0

	
	+ Kinh phí chỉ đạo "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
	100,0

	
	+ Kinh phí phụ cấp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
	
	
	
	
	
	
	
	200,0
	200,0

	
	+  Kinh phí phụ cấp cấp ủy doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	255,0
	255,0

	
	+ Kinh phí hoạt động khác (nguồn bảo vệ cột mốc, ANBG)
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
	100,0

	
	+ Kinh phí hoạt động của thường trực Huyện ủy
	
	
	
	
	
	
	
	2.000,0
	2.000,0

	
	+ Kinh phí thực hiện Quyết định số 434-QĐ/TU
	
	
	
	
	
	
	
	250,0
	250,0

	
	+ Kinh phí phụ cấp báo cáo viên
	
	
	
	
	
	
	
	60,0
	60,0

	
	+ Kinh phí tiểu ban chăm sóc sức khỏe cán bộ
	
	
	
	
	
	
	
	150,0
	150,0

	
	+ Nguồn CCTL
	
	
	
	
	
	
	
	200,0
	200,0

	
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	
	
	
	
	
	
	9.796,0
	20.188,0
	29.984,0

	2
	Văn phòng HĐND - UBND
	
	x
	
	20
	20
	20
	3.120,0
	1.458,0
	4.578,0

	
	Lương, phụ cấp …
	
	
	
	
	
	
	1.700,0
	
	1.700,0

	
	Kinh phí chi khác theo định mức (21 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	420,0
	
	420,0

	
	Kinh phí Ban Chỉ đạo di dân TĐC
	
	
	
	
	
	
	
	60,0
	60,0

	
	Kinh phí hoạt động của TT HĐND - UBND
	
	
	
	
	
	
	1.000,0
	
	1.000,0

	
	Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	
	
	
	
	
	
	
	188,0
	188,0

	
	Bổ sung kinh phí hoạt động HĐND
	
	
	
	
	
	
	
	610,0
	610,0

	
	Kinh phí hoạt động khác (nguồn bảo vệ cột mốc, ANBG)
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
	100,0

	
	Kinh phí Ban Chỉ đạo 50
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
	100,0

	
	Kinh phí CCTL
	
	
	
	
	
	
	
	400,0
	400,0

	3
	Phòng Tư pháp
	
	x
	
	4
	4
	4
	426,0
	105,0
	531,0

	
	Lương, phụ cấp …
	
	
	
	
	
	
	350,0
	
	350,0

	
	Kinh phí chi khác theo định mức (19 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	76,0
	
	76,0

	
	Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật
	
	
	
	
	
	
	
	105,0
	105,0

	4
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	
	x
	
	12
	6
	12
	948,0
	
	948,0

	
	Lương, phụ cấp …
	
	
	
	
	
	
	720,0
	
	720,0

	
	Kinh phí chi khác theo định mức (19 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	228,0
	
	228,0

	5
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	
	x
	
	7
	4
	7
	503,0
	300,0
	803,0

	
	Lương, phụ cấp …
	
	
	
	
	
	
	370,0
	
	370,0

	
	Kinh phí chi khác theo định mức (19 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	133,0
	-
	133,0

	
	Chi sự nghiệp môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	300,0
	300,0

	6
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng
	
	x
	
	7
	6
	7
	568,0
	-
	568,0

	
	Lương, phụ cấp…
	
	
	
	
	
	
	435,0
	
	435,0

	
	Kinh phí chi khác theo định mức (19 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	133,0
	
	133,0

	
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 41
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	7
	Phòng Nội vụ
	
	x
	
	8
	4
	8
	672,0
	350,0
	1.022,0

	
	Lương, phụ cấp…
	
	
	
	
	
	
	520,0
	
	520,0

	
	Kinh phí chi khác theo định mức (19 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	152,0
	
	152,0

	
	Kinh phí thực hiện CCHC
	
	
	
	
	
	
	
	50,0
	50,0

	
	Kinh phí thi đua khen thưởng
	
	
	
	
	
	
	
	300,0
	300,0

	8
	Phòng Y tế
	
	x
	
	3
	2
	3
	317,0
	
	317,0

	
	Lương, phụ cấp…
	
	
	
	
	
	
	260,0
	
	260,0

	
	Kinh phí chi khác theo định mức (19 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	57,0
	
	57,0

	9
	Phòng Dân tộc
	
	x
	
	4
	2
	4
	341,0
	4.805,0
	5.146,0

	
	- Lương, phụ cấp…
	
	
	
	
	
	
	265,0
	
	265,0

	
	- Kinh phí chi khác theo định mức (19 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	76,0
	
	76,0

	
	- Kinh phí thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 18/QĐ-TTg
	
	
	
	
	
	
	
	205,0
	205,0

	
	- Kinh phí hỗ trợ phát triển KT - XH bản đặc biệt khó khăn
	
	
	
	
	
	
	
	2.350,0
	2.350,0

	
	- KP thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	
	
	
	
	
	
	
	2.250,0
	2.250,0

	10
	Phòng Văn hoá - Thông tin
	
	x
	
	5
	4
	5
	465,0
	150,0
	615,0

	
	- Lương, phụ cấp…
	
	
	
	
	
	
	370,0
	
	370,0

	
	- Kinh phí chi khác theo định mức (19 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	95,0
	
	95,0

	
	- Kinh phí thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
	100,0

	
	- Kinh phí hoạt động Ban biên tập cổng thông tin điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	50,0
	50,0

	11
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	x
	
	11
	
	
	702,0
	2.020,0
	2.722,0

	11.1
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	8
	5
	8
	702,0
	1.185,0
	1.887,0

	
	- Lương, phụ cấp…
	
	
	
	
	
	
	550,0
	
	550,0

	
	- Kinh phí chi khác theo định mức (19 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	152,0
	
	152,0

	
	- Các khoản chi sự nghiệp nông - lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	1.035,0
	1.035,0

	
	- Kinh phí BCĐ xây dựng nông thôn mới
	
	
	
	
	
	
	
	150,0
	150,0

	11.2
	Trạm khai thác và bảo vệ CT thủy lợi
	
	
	
	3
	
	
	-
	835,0
	835,0

	
	Kinh phí sự nghiệp thuỷ lợi
	
	
	
	
	
	
	
	835,0
	835,0

	12
	Thanh tra NN
	
	x
	
	6
	4
	6
	579,0
	65,0
	644,0

	
	- Lương, phụ cấp…
	
	
	
	
	
	
	465,0
	
	465,0

	
	- Kinh phí chi khác theo định mức (19 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	114,0
	
	114,0

	
	- Kinh phí trang phục ngành
	
	
	
	
	
	
	
	65,0
	65,0

	13
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	x
	
	7
	6
	7
	744,0
	12.955,0
	13.699,0

	
	+ Lương, phụ cấp…
	
	
	
	
	
	
	611,0
	
	611,0

	
	+ Kinh phí chi khác theo định mức (19 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	133,0
	
	133,0

	
	+ Nghị định số 13/NĐ-CP
	
	
	
	
	
	
	
	4.400,0
	4.400,0

	
	+ Kinh phí tặng quà Tết nguyên đán
	
	
	
	
	
	
	
	365,0
	365,0

	
	+ Kinh phí thăm hỏi , tặng quà … người cao tuổi theo Thông tư số 21/TT-BTC
	
	
	
	
	
	
	
	500,0
	500,0

	
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP
	
	
	
	
	
	
	
	7.290,0
	7.290,0

	
	+ Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	
	
	
	
	
	
	
	150,0
	150,0

	
	+ Kinh phí Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
	
	
	
	
	
	
	
	50,0
	50,0

	
	+ Kinh phí phòng chống ma túy, chi đảm bảo xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	200,0
	200,0

	14
	Trung tâm chính trị
	
	
	
	5
	3
	5
	660,0
	1.540,0
	2.200,0

	
	+ Lương, phụ cấp…
	
	
	
	
	
	
	555,0
	
	555,0

	
	+ Kinh phí chi khác theo định mức (21 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	105,0
	
	105,0

	
	+ Nguồn cải cách tiền lương năm 2012
	
	
	
	
	
	
	
	60,0
	60,0

	
	+ Kinh phí đào tạo lớp sơ cấp LLCT
	
	
	
	
	
	
	
	360,0
	360,0

	
	+ Kinh phí BD kiến thức AN - QP đối tượng 3, 4, 5
	
	
	
	
	
	
	
	104,2
	104,2

	
	+ Kinh phí chi mua sắm trợ giảng theo Thông báo số 19
	
	
	
	
	
	
	
	120,0
	120,0

	
	+ Kinh phí  mở lớp khác
	
	
	
	
	
	
	
	895,8
	895,8

	
	KHỐI ĐOÀN THỂ, HỘI
	
	
	
	
	
	
	3.235,0
	700,0
	3.935,0

	15
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	
	x
	
	6
	5
	5
	643,0
	284,0
	927,0

	
	Lương, PC lương …
	
	
	
	
	
	
	538,0
	
	538,0

	
	Kinh phí chi khác theo định mức (21 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	105,0
	
	105,0

	
	Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg
	
	
	
	
	
	
	
	50,0
	50,0

	
	KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư
	
	
	
	
	
	
	
	50,0
	50,0

	
	Kinh phí mua sắm TSCĐ
	
	
	
	
	
	
	
	25,0
	25,0

	
	Kinh phí CCTL
	
	
	
	
	
	
	
	32,0
	32,0

	
	Kinh phí đại hội MTTQ
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
	100,0

	
	Kinh phí hoạt động tăng thêm
	
	
	
	
	
	
	
	27,0
	27,0

	16
	Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	
	x
	
	6
	2
	5
	528,0
	84,0
	612,0

	
	Lương, PC lương …
	
	
	
	
	
	
	423,0
	
	423,0

	
	Kinh phí chi khác theo định mức (21 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	105,0
	
	105,0

	
	Kinh phí hoạt động tăng thêm
	
	
	
	
	
	
	
	27,0
	27,0

	
	Kinh phí mua sắm TSCĐ
	
	
	
	
	
	
	
	25,0
	25,0

	
	Kinh phí CCTL
	
	
	
	
	
	
	
	32,0
	32,0

	17
	Hội Nông dân
	
	x
	
	5
	4
	4
	429,0
	74,0
	503,0

	
	Lương, PC lương …
	
	
	
	
	
	
	345,0
	
	345,0

	
	Kinh phí chi khác theo định mức (21 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	84,0
	
	84,0

	
	Kinh phí mua sắm TSCĐ
	
	
	
	
	
	
	
	25,0
	25,0

	
	Kinh phí hoạt động tăng thêm
	
	
	
	
	
	
	
	27,0
	27,0

	
	Kinh phí CCTL
	
	
	
	
	
	
	
	22,0
	22,0

	18
	Hội Cựu chiến Binh
	
	x
	
	4
	4
	4
	454,0
	74,0
	528,0

	
	Lương, PC lương …
	
	
	
	
	
	
	370,0
	
	370,0

	
	Kinh phí chi khác theo định mức (21 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	84,0
	
	84,0

	
	Kinh phí mua sắm TSCĐ
	
	
	
	
	
	
	
	25,0
	25,0

	
	Kinh phí hoạt động tăng thêm
	
	
	
	
	
	
	
	27,0
	27,0

	
	Kinh phí CCTL
	
	
	
	
	
	
	
	22,0
	22,0

	19
	Hội phụ nữ
	
	x
	
	6
	4
	6
	641,0
	74,0
	715,0

	
	Lương, PC lương …
	
	
	
	
	
	
	515,0
	
	515,0

	
	Kinh phí chi khác theo định mức (21 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	126,0
	
	126,0

	
	Kinh phí mua sắm TSCĐ
	
	
	
	
	
	
	
	25,0
	25,0

	
	Kinh phí CCTL
	
	
	
	
	
	
	
	22,0
	22,0

	
	Kinh phí hoạt động tăng thêm
	
	
	
	
	
	
	
	27,0
	27,0

	20
	Hội người cao tuổi
	
	x
	
	
	2
	2
	115,0
	55,0
	170,0

	
	+ Lương, PC lương …
	
	
	
	
	
	
	81,0
	
	81,0

	
	+ Kinh phí chi khác theo định mức (17 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	34,0
	
	34,0

	
	+ Kinh phí mua sắm TSC
	
	
	
	
	
	
	
	20,0
	20,0

	
	+ Kinh phí hoạt động tăng thêm
	
	
	
	
	
	
	
	25,0
	25,0

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22
	
	
	
	
	
	
	
	10,0
	10,0

	21
	Hội Cựu thanh niên xung phong
	
	x
	
	
	2
	2
	115,0
	55,0
	170,0

	
	+ Lương, PC lương …
	
	
	
	
	
	
	81,0
	
	81,0

	
	+ Kinh phí chi khác theo định mức (17 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	34,0
	
	34,0

	
	+ Kinh phí mua sắm TSC
	
	
	
	
	
	
	
	20,0
	20,0

	
	+ Kinh phí hoạt động tăng thêm
	
	
	
	
	
	
	
	25,0
	25,0

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22
	
	
	
	
	
	
	
	10,0
	10,0

	22
	Hội khuyến học
	
	x
	
	
	
	
	115,0
	
	115,0

	
	+ Lương, PC lương …
	
	
	
	
	
	
	81,0
	
	81,0

	
	+ Kinh phí chi khác theo định mức (17 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	34,0
	
	34,0

	23
	Hội chữ thập đỏ
	
	
	
	
	
	
	100,0
	
	100,0

	24
	Hội bảo trợ NTT, TMC
	
	
	
	
	
	
	95,0
	
	95,0

	25
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	x
	
	
	5
	1
	5
	380,0
	-
	380,0

	
	Lương, PC lương …
	
	
	
	
	
	
	285,0
	
	285,0

	
	Kinh phí chi khác theo định mức (19 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	95,0
	
	95,0

	26
	Văn phòng ĐKQSD đất
	
	x
	
	2
	2
	2
	183,0
	-
	183,0

	
	Lương, PC lương …
	
	
	
	
	
	
	145,0
	
	145,0

	
	Kinh phí chi khác theo định mức (19 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	38,0
	
	38,0

	27
	Trung tâm dạy nghề
	
	x
	
	11
	9
	9
	901,0
	-
	901,0

	
	Lương, PC lương …
	
	
	
	
	
	
	730,0
	
	730,0

	
	Kinh phí chi khác theo định mức (19 triệu đồng/biên chế)
	
	
	
	
	
	
	171,0
	
	171,0

	B
	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA
	x
	
	
	15
	8
	
	1.335,0
	680,0
	2.015,0

	1
	Trung tâm VH - TDTT
	
	
	
	
	
	
	1.335,0
	680,0
	2.015,0

	1.1
	Sự nghiệp văn hoá
	
	
	
	
	
	
	1.000,0
	650,0
	1.650,0

	
	+ Kinh phí CCTL
	
	
	
	
	
	
	
	50,0
	50,0

	
	+ Kinh phí hỗ trợ đầu tư XD thiết chế văn hoá cơ sở (Bản ĐBKK)
	
	
	
	
	
	
	
	400,0
	400,0

	
	+ Kinh phí tuyên truyền các ngày lễ lớn
	
	
	
	
	
	
	
	200,0
	200,0

	1.2
	Sự nghiệp thể thao
	
	
	
	
	
	
	335,0
	30,0
	365,0

	C
	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH - TH
	x
	
	
	22
	18
	
	2.189,0
	96,0
	2.285,0

	
	+ Kinh phí chi lương, PC lương, khác
	
	
	
	
	
	
	2.089,0
	
	2.089,0

	
	+ Nguồn CCTL
	
	
	
	
	
	
	
	96,0
	96,0

	
	+ Chi từ nguồn thu sự nghiệp PT - TH
	
	
	
	
	
	
	100,0
	
	100,0

	D
	TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG HUYỆN
	
	x
	
	23
	
	
	1.645,0
	1.030,0
	2.675,0

	
	Các khoản chi cán bộ, công chức
	
	
	
	
	
	
	1.645,0
	
	1.645,0

	
	Kinh phí CCTL
	
	
	
	
	
	
	
	30,0
	30,0

	
	Chi học viên
	
	
	
	
	
	
	
	1.000,0
	1.000,0


Phụ lục số 05

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của HĐND huyện Mộc Châu)


 Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Đơn vị
	King phí

chi thường xuyên
	Kinh phí

chi không TX
	Trong đó
	Tổng dự toán

chi năm 2014
	Ghi chú

	
	
	
	
	Chi từ nguồn
bổ sung
trợ cấp cân đối
	Chi từ nguồn
thu học phí
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	188.419
	56.748
	55.398
	1.350
	245.167
	

	I
	PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
	38.693
	24.252
	23.817
	435
	62.945
	

	1
	QLNN phòng
	2.424
	78
	78
	-
	2.502
	

	
	Lương, CP, khác
	1.124
	78
	78
	-
	1.202
	

	
	Các khoản chi khác hoạt động SN
	1.300
	
	-
	-
	1.300
	

	2
	Giáo dục mầm non
	8.794
	6.579
	6.350
	229
	15.373
	

	3
	Giáo dục tiểu học
	17.263
	11.025
	11.025
	-
	28.288
	

	4
	Giáo dục THCS
	10.211
	6.570
	6.364
	206
	16.781
	

	II
	ĐƠN VỊ TÁCH TÀI KHOẢN
	149.726
	32.496
	31.581
	915
	182.222
	

	1
	Giáo dục mầm non
	39.901
	11.467
	11.031
	436
	51.368
	

	2
	Giáo dục tiểu học
	65.542
	12.838
	12.838
	-
	78.380
	

	3
	Giáo dục THCS
	44.284
	8.191
	7.712
	479
	52.475
	


Phụ lục số 06

DỰ TOÁN PHÂN BỔ SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2013
của HĐND huyện Mộc Châu)


 Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Đơn vị
	KP chi
thường xuyên
	Kinh phí
chi không
thường xuyên
	Dự toán 
giao năm 2014

	
	
	
	
	

	1
	Trung tâm Y tế
	14.196,8
	897,0
	15.093,8

	1.1
	Lương, phụ cấp, khác trung tâm
	3.799,8
	897,0
	4.696,8

	
	Kinh phí CCTL
	-
	340,0
	340,0

	
	Hỗ trợ túi thuốc y tế bản ĐBKK
	-
	107,0
	107,0

	
	Kinh phí mua trang thiết bị y tế
	
	450,0
	450,0

	1.2
	Lương, phụ cấp y tế xã
	10.107,0
	
	10.107,0

	1.3
	Kinh phí thường xuyên y tế xã
	290,0
	
	290,0

	2
	Bệnh viện đa khoa
	23.500,0
	1.500,0
	25.000,0

	
	+ Lương, PC, khác
	12.500,0
	
	12.500,0

	
	+ Kinh phí mua trang thiết bị y tế
	-
	1.500,0
	1.500,0

	
	+ Chi từ nguồn thu viện phí
	11.000,0
	
	11.000,0

	
	Cộng
	37.696,8
	2.397,0
	40.093,8


Phụ lục số 07

GIAO NHIỆM VỤ THU, PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG TRỢ CẤP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của HĐND huyện Mộc Châu)


 Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Tên xã, thị trấn
	Tổng số
	Thu
 trợ cấp 
cân đối
	Thu trên
địa bàn
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Môn bài
	Hộ KD
	KD
vận tải
	XDCB
	Thuế phi nông nghiệp
	Phí, lệ phí
	Thu khác

	
	Tổng Cộng
	61.860,0
	57.210,0
	4.650,0
	610,0
	3.057,0
	98,0
	192,0
	4,0
	565,0
	124,0

	1
	Lóng Sập
	5.047,6
	5.009,6
	38,0
	4,0
	11,0
	2,0
	
	
	12,0
	9,0

	2
	Chiềng Khừa
	4.307,8
	4.294,8
	13,0
	
	
	
	
	
	6,0
	7,0

	3
	Tân Hợp
	4.811,0
	4.799,0
	12,0
	
	
	
	
	
	10,0
	2,0

	4
	Phiêng Luông
	2.892,0
	2.866,0
	26,0
	3,0
	6,0
	3,0
	
	
	8,0
	6,0

	5
	Hua Păng
	3.283,0
	3.244,0
	39,0
	7,0
	13,0
	3,0
	
	
	5,0
	11,0

	6
	Nà Mường
	3.413,0
	3.322,0
	91,0
	23,0
	57,0
	2,0
	1,0
	
	5,0
	3,0

	7
	Quy Hướng
	4.144,0
	4.116,0
	28,0
	2,0
	
	4,0
	
	
	14,0
	8,0

	8
	Tân Lập
	4.158,0
	4.048,0
	110,0
	25,0
	60,0
	7,0
	2,0
	
	10,0
	6,0

	9
	Chiềng Hắc
	3.620,0
	3.570,0
	50,0
	8,0
	13,0
	4,0
	1,0
	
	15,0
	9,0

	10
	Mường Sang
	3.307,0
	3.248,0
	59,0
	8,0
	19,0
	3,0
	5,0
	
	11,0
	13,0

	11
	Chiềng Sơn
	5.006,1
	4.806,1
	200,0
	31,0
	107,0
	6,0
	12,0
	
	29,0
	15,0

	12
	Đông Sang
	3.264,0
	3.222,0
	42,0
	5,0
	10,0
	2,0
	4,0
	
	15,0
	6,0

	13
	Tà Lại
	3.913,5
	3.896,5
	17,0
	4,0
	4,0
	2,0
	1,0
	
	5,0
	1,0

	14
	TT Mộc Châu
	4.245,0
	2.145,0
	2.100,0
	270,0
	1.400,0
	30,0
	85,0
	4,0
	300,0
	11,0

	15
	TT Nông Trường
	6.448,0
	4.623,0
	1.825,0
	220,0
	1.357,0
	30,0
	81,0
	
	120,0
	17,0


Ghi chú: 
1. Thu phí, lệ phí của thị trấn Mộc Châu đã bao gồm: Thu phí của BQL chợ TT Mộc Châu: 280 triệu đồng.
2. Dự toán thu giao chưa bao gồm: 

- Thu phí vệ sinh môi trường TT Mộc Châu: 200 triệu đồng.

- Thu phí vệ sinh môi trường thị trấn Nông Trường: 300 triệu đồng.
Phụ lục số 08
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của HĐND huyện Mộc Châu)


 Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung chi
	Dự toán năm 2014
	Trong đó

	
	
	
	TT 
Nông
Trường
	TT
 Mộc Châu
	Tà Lại
	Đông Sang
	Chiềng Sơn
	Mường Sang
	Chiềng Hắc
	Tân Lập
	Quy Hướng
	Nà Mường
	Hua Păng
	Phiêng Luông
	Tân Hợp
	Chiềng Khừa
	Lóng Sập

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN
	61.860,0
	6.448,2
	4.245,0
	3.913,5
	3.264,0
	5.006,1
	3.307,0
	3.620,0
	4.158,0
	4.144,0
	3.413,0
	3.283,0
	2.892,0
	4.811,0
	4.307,8
	5.047,6

	I
	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	2.669,0
	78,0
	199,0
	161,0
	61,0
	84,0
	110,0
	146,0
	360,0
	192,0
	160,0
	201,0
	138,0
	496,0
	78,0
	205,0

	1
	Chi trợ cấp hưu cán bộ xã
	2.669,0
	78,0
	199,0
	161,0
	61,0
	84,0
	110,0
	146,0
	360,0
	192,0
	160,0
	201,0
	138,0
	496,0
	78,0
	205,0

	II
	CHI AN NINH - QUỐC PHÒNG
	4.763,0
	616,0
	310,0
	209,0
	249,0
	614,0
	186,0
	268,0
	291,0
	209,0
	218,0
	196,0
	180,0
	251,0
	468,0
	498,0

	1
	Chi Công an viên
	1.307,0
	244,0
	97,0
	67,0
	75,0
	134,0
	37,0
	99,0
	91,0
	68,0
	72,0
	65,0
	36,0
	81,0
	61,0
	80,0

	2
	Chi AN - QP (phụ cấp, huấn luyện DQTV, GDQP đối tượng 4, 5)
	1.694,0
	261,0
	143,0
	83,0
	111,0
	150,0
	87,0
	105,0
	129,0
	79,0
	82,0
	72,0
	86,0
	106,0
	98,0
	102,0

	3
	Chi phụ cấp trách nhiệm DQTV
	1.012,0
	111,0
	70,0
	59,0
	63,0
	80,0
	62,0
	64,0
	71,0
	62,0
	64,0
	59,0
	58,0
	64,0
	59,0
	66,0

	4
	Chi tuần tra bảo vệ biên giới
	750,0
	-
	-
	-
	-
	250,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	250,0
	250,0

	III
	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ
	951,2
	173,2
	69,0
	69,0
	83,0
	159,0
	50,0
	97,0
	75,0
	83,0
	90,0
	3,0
	-
	-
	-
	-

	1
	Chi trả chính sách y tế bản
	951,2
	173,2
	69,0
	69,0
	83,0
	159,0
	50,0
	97,0
	75,0
	83,0
	90,0
	3,0
	-
	-
	-
	-

	IV
	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN
	1.407,0
	195,0
	75,0
	70,0
	82,0
	131,0
	80,0
	98,0
	118,0
	84,0
	89,0
	70,0
	63,0
	91,0
	63,0
	98,0

	1
	KP cuộc vận động TDĐKXDĐS VH khu dân cư: 3tr/bản
	669,0
	117,0
	45,0
	30,0
	36,0
	69,0
	36,0
	42,0
	54,0
	36,0
	39,0
	30,0
	27,0
	39,0
	27,0
	42,0

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	292,0
	-
	-
	20,0
	22,0
	16,0
	20,0
	28,0
	28,0
	24,0
	24,0
	20,0
	18,0
	26,0
	18,0
	28,0

	3
	Hỗ trợ hoạt động văn hoá nhân ngày “Đại đoàn kết toàn dân”
	446,0
	78,0
	30,0
	20,0
	24,0
	46,0
	24,0
	28,0
	36,0
	24,0
	26,0
	20,0
	18,0
	26,0
	18,0
	28,0

	V
	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
	350,0
	29,0
	29,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	28,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	1
	Kinh phí hoạt động TT Giáo dục cộng đồng
	350,0
	29,0
	29,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	28,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	VI
	CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN
	49.944,8
	5.217,0
	3.433,0
	3.267,5
	2.652,0
	3.881,1
	2.744,0
	2.874,0
	3.171,0
	3.429,0
	2.719,0
	2.676,0
	2.374,0
	3.836,0
	3.561,8
	4.109,6

	1
	Kinh phí cán bộ chuyên trách và công chức xã
	21.867,0
	1.321,0
	1.214,0
	1.733,0
	1.094,0
	1.554,0
	1.300,0
	1.064,0
	1.310,0
	1.760,0
	1.098,0
	1.119,0
	1.142,0
	1.870,0
	2.097,0
	2.191,0

	2
	Kinh phí cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn
	3.135,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0

	3
	Kinh phí đối với cán bộ bản, tiểu khu
	12.520,8
	2.037,8
	810,0
	674,0
	676,0
	1.268,0
	550,0
	882,0
	836,0
	766,0
	710,0
	597,0
	365,0
	875,0
	606,0
	868,0

	4
	Sinh hoạt phí HĐND xã
	1.721,0
	145,0
	132,0
	104,0
	112,0
	124,0
	108,0
	120,0
	128,0
	104,0
	108,0
	108,0
	104,0
	112,0
	104,0
	108,0

	5
	Kinh phí tổ chức Đại hội MTTQ các xã, thị trấn
	280,0
	-
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	6
	Kinh phí mua sắm tài sản cố định
	440,0
	25,0
	25,0
	38,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	38,0
	25,0
	25,0
	25,0
	38,0
	38,0
	38,0

	7
	Kinh phí sửa chữa tài sản cố định
	150,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	8
	Chi thanh tra nhân dân
	30,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	9
	Chi giám sát cộng đồng
	75,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	10
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 99/QĐ-TW ngày 30 tháng 5 năm 2012 (kinh phí Đảng)
	2.014,0
	345,0
	202,0
	106,0
	102,0
	160,0
	105,0
	107,0
	149,0
	102,0
	117,0
	116,0
	107,0
	112,0
	72,0
	112,0

	11
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TW ngày 26 tháng 4 năm 2008
	938,0
	87,0
	62,0
	54,0
	62,0
	70,0
	70,0
	62,0
	70,0
	62,0
	62,0
	58,0
	58,0
	62,0
	37,0
	62,0

	12
	Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	156,0
	-
	-
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0

	13
	Cấp ủy viên bản, tiểu khu
	2.382,0
	661,0
	241,0
	90,0
	68,0
	151,0
	116,0
	132,0
	157,0
	120,0
	126,0
	126,0
	87,0
	173,0
	48,0
	86,0

	14
	Kinh phí tuyên truyền giáo dục pháp luật và tủ sách PL
	31,5
	3,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,5
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	15
	Kinh phí cuộc vận động toàn dân cấp xã (BCĐ)
	90,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	16
	Hỗ trợ xăng dầu chạy máy nổ truyền thanh truyền hình của các bản ĐBKK
	81,0
	-
	-
	-
	-
	15,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12,0
	13,8
	39,6

	17
	Kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo 50
	202,0
	31,0
	15,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0

	18
	Các khoản chi còn lại: (Bao gồm: Hoạt động HĐND, KP PC1 cửa, KP khen thưởng, công tác phí, họp HĐND xã, hội nghị, chi khác…)
	2.869,5
	289,0
	438,0
	150,5
	195,0
	190,0
	152,0
	164,0
	173,0
	159,0
	155,0
	143,0
	131,0
	174,0
	166,0
	190,0

	19
	Kinh phí thực hiện CCTL theo Nghị định số  66
	610,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	45,0
	40,0
	40,0
	45,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0

	20
	Chi trả chính sách y tế bản
	352,0
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	66,0
	37,0
	90,0
	62,0
	97,0

	VII
	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	495,0
	50,0
	45,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	40,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	
	- Chi sự nghiệp giao thông công nghiệp
	495,0
	50,0
	45,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	40,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	VIII
	DỰ PHÒNG
	1.280,0
	90,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0


Ghi chú

- Dự toán giao đầu năm đối với lương, phụ cấp cán bộ công chức xã đã bao gồm phụ cấp theo Nghị định số 92/NĐ-CP; phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/NĐ-CP; phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm các xã đặc biệt khố khăn theo Nghị định số 116/NĐ-CP.

- Phụ cấp cán bộ bản, tiểu khu bao gồm: Trưởng bản, Bí thư chi bộ, Công an viên, Y tế bản, cán bộ văn hóa bản thuộc xã đặc biệt khó khăn và các đoàn thể bản, bản đội trưởng; phụ cấp tăng thêm theo Nghị quyết số 370/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
- Các khoản chi khác bao gồm: Hoạt động HĐND, KP phụ cấp 1 cửa, KP khen thưởng, công tác phí, họp HĐND xã, hội nghị; VPP, chi khác..(riêng thị trấn Mộc Châu đã bao gồm chi của BQL chợ 280 triệu đồng). Đề nghị UBND các xã, thị trấn phân bổ nguồn chi khác phải chi tiết, cụ thể cho khối Đảng, đoàn thể và khối HĐND - UBND xã. 

- Kinh phí BCĐ toàn dân XDĐSVH khu dân cư xã 6 triệu/1 xã, thị trấn; kinh phí BCĐ bản, tiểu khu 3 triệu/1 bản, tiểu khu.

- Ban Thanh tra nhân dân 2 triệu/1 xã, thị trấn; chi giám sát cộng đồng 5 triệu/1 xã, thị trấn.

- Hỗ trợ các hoạt động văn hoá nhân ngày “Đại đoàn kết toàn dân” 2 triệu/bản.

- Kinh phí diễn tập DQTV các xã: Chiềng Khừa, Tà Lại, Tân Lập, Tân Hợp: 10 triệu/xã; các xã Đông Sang, TT Mộc Châu, TT Nông Trường: 20 triệu/xã; trên cơ sở dự toán đã được giao, các xã chủ động cân đối nguồn kinh phí để lập kế hoạch diễn tập.

- Kinh phí đội văn nghệ thôn, bản: Chỉ tính cho các bản (2 triệu/bản) không tính cho các tiểu khu.

- Phụ cấp lương cho cán bộ không chuyên trách cấp xã đã bao gồm kinh phí chi hỗ trợ đóng bảo hiểm tự nguyện cho Chỉ huy phó BCH quân sự.

- Phụ cấp cán bộ công an viên bản, tiểu khu đã bao gồm kinh phí thực hiện phụ cấp thâm niên.

- Kinh phí chi sự nghiệp giao thông công nghiệp 5 triệu đồng/1 km.
Phụ lục số 09
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, CHI THƯỜNG XUYÊN, CHI CTMT NSTW CÁC NỘI DUNG CHI CHƯA PHÂN BỔ NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2013 
của HĐND huyện Mộc Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung chi
	Dự toán NS
năm 2014
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	TỔNG CHI CHƯA PHÂN BỔ
	33.554,2
	

	1
	Chi đầu tư phát triển
	4.515,0
	

	1.1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	4.515,0
	

	
	+ Kinh phí quy hoạch, giao đất, kiểm kê đất
	3.010,0
	

	
	+ Chi đầu tư XD CSHT các xã, TT theo phân cấp
	1.505,0
	

	2
	Chi sự nghiệp kinh tế
	8.300,0
	

	
	- Chi sự nghiệp nông - lâm nghiệp
	1.000,0
	

	
	- Chi phát triển giao thông nông thôn
	400,0
	

	
	- Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp
	400,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND
	3.000,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND
	3.500,0
	

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục
	2.950,0
	

	
	+ Kinh phí hỗ trợ nấu ăn học sinh bán trú
	1.000,0
	

	
	+ Các chế độ, chính sách giáo viên tăng thêm SNGD
	1.950,0
	

	4
	Chi đảm bảo xã hội
	3.042,0
	

	
	- Kinh phí phòng chống ma tuý
	550,0
	

	
	- Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	1.190,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg
	320,0
	

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	850,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã
	132,0
	

	5
	Chi quản lý hành chính
	2.787,2
	

	
	- Chi quản lý Nhà nước cấp huyện còn lai
	851,0
	

	
	- Chi quản lý Nhà nước cấp xã còn lai
	1.050,2
	

	
	- Kinh phí phụ cấp cấp ủy bản, tiểu khu
	183,0
	

	
	- Kinh phí hoạt động của các chi hội theo Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND
	703,0
	

	6
	Chi an ninh - quốc phòng và đối ngoại
	100,0
	

	
	+ Kinh phí công tác biên giới; bảo vệ mốc giới
	100,0
	

	7
	Chi khác ngân sách huyện
	1.185,0
	

	
	- Nguồn CCTL năm 2013
	180,0
	

	
	- Chi đảm bảo an toàn giao thông
	180,0
	

	
	- Các khoản chi khác còn lại
	825,0
	

	8
	Dự phòng ngân sách huyện
	8.070,0
	

	9
	Chi từ nguồn tăng thu
	1.100,0
	

	
	Kinh phí CCTL
	1.100,0
	

	10
	Chương trình mục tiêu NSĐP
	5,0
	

	
	Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	5,0
	

	11
	Chi chương trình mục tiêu NSTW
	1.500,0
	

	
	Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo Quyết định số 160/QĐ-TTg
	1.500,0
	

	
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg
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